
BÔ Y TE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ - BYT Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam
(Ủy ban Codex Việt Nam) nhiệm kỳ Xl (2025-2026)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP n§à); 01/9/2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tỔ chức của BỘ, cơ quan ngang
BỘ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ – BYT ngày 09/02/2021 của BỘ Y tế về việc
ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt đỘng aia Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt
Nam (tJỵ ban Codex Việt Nam) ;

Căn cứ Công văn số 5569/BYF-ATFP ngày 19/9/2024 của BỘ Y tế về việc mời
Lãnh đạo các BỘ tham gia Ban Lãnh đạo Uy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ XI

(2025-20,26) 17à Công văn số 2334/ẢTTP-CODEX ngày 11/09/2024 của Cục Án toàn
thục phân vê việc cử đại diện tham gia thành viên Uy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ

)a (2025-2026;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Án toàn thực phẩm, BỘ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy
ban Codex Việt Nam) nhiệm kỳ XI (2025-2026), gồm các Ông/Bà có tên trong
danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết
định số 1415/QĐ-BYT ngày 16/3/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt danh sách
thành viên Úy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam)
nhiệm kỳ X (2023-2024) và các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan

và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này M.,

Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;

- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT. ATFP.

BỘ TRƯỞNG Z, ./-

Đào Hồng Lan
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN TIÊU CHUẰN
THỰC PnÂM VIỆT NAM NHIỆM KỲ XI (2025-2026)

(Kèm theo Quyết định số ..... .... ./QĐ-BYT ngày ........ tháng ........năm 2024 của BỘ Y tế)

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

Chủ tịch01 1 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế

02 I Lê Xuân Định Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phó Chủ tịch

03 Trương Thanh Hoài Thứ trưởng Bộ Công thương Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch04 I Trần Thanh Nam Thứ trưở1g Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn

05 ! Trần Việt Nga Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm -
Bộ Y tế

Phó Chủ tịch

thường trực

Khối các Bộ, ban ngành, cơ quan

06

07

08

Nguyễn Hùng Long Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm
Bộ Y tế

Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Hà Giám đốc Văn phòng Ủy ban Codex 1 Tổng thư ký
Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

Trần Thanh Dương Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế Ủy viên

09 1 Lê Hồng Dũng Trưởng khoa Hóa thực phẩm, Viện Dinh
dưỡng - Bộ Y tế

Ủy viên

10 I Trần Cao Sơn Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn
vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế

Ủy viên

Ủy viênViện
Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm
quốc gia - Bộ Y tế

lường Chất lượng Quốc gia – Bộ Khoa học

và Công nghệm
lượng Việt Nam, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Quốc gia – Bộ Khoa học

và Công nghệ

m
m

ML

ca
ut

tt.
at

tp
_T

ha
ch

 T
hi

 T
u 

Cau
_2

5/
12

/2
02

4 
08

:2
8:

06



TT 1 Họ và tên

+g

Đơn vị công tác Chức danh

M
chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia – Bộ
Khoa học và Công nghệ

Đánh giá sự phù hợp, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Quốc gia – Bộ Khoa học

và Công nghệ

M
Nông nghiệp-Thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn

Chất lượng Việt Nam, Ủy ban Tiêu chuẩn

Đo lường Chất lượng Quốc gia – Bộ Khoa
học và Công nghệm
TIung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng 3, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường

Chất lượng Quốc gia – Bộ Khoa học và
Công nghệ

chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Ủy ban Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia – Bộ
Khoa học và Công nghệ

m

Ủy viên

17 Ngô Q„Ố, việt
Ủy viên

18 Nguyễn Ngọc Châm M

19 Nguyễn Việt Tấn Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ -
Bộ Công thương

Ủy viên

20 Nguyễn Mạnh Thắng Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học và Công
nghệ - Bộ Công Thương

Ủy viên

21 Nguyễn Mạnh Đạt Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp thực
phẩm - Bộ Công thương

Ủy viên

Ủy viênPhó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và
Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

23 l Nguyễn Thu Thủy Phó Cục trưởng Cục Thú y - Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

M

25

Nguyễn Quý Dương Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy viên

mTrưởng phòng phòng Khoa học Công nghệ

và Hợp tác quốc tế - Cục Thủy sản – Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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TT

26

27

28

Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

Ủy viênĐặng Thanh Phong Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực

phẩm Hà Nội – Sở Y tế Hà Nội

Chu Kỳ Sơn Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học Sự

sống - Đại học Bách khoa Hà Nội
Ủy viên

Nguyễn Thị Minh Tú
Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách
khoa Hà Nội

Ủy viên

Khối Hiệp hội, Hội và Doanh nghiệp

29 Trần Đáng Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

Ủy viên

30 Lê Văn Truyền Phó Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

Ủy viên

31 Nguyễn Thanh Phong Phó Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

Ủy viên

Ủy viên32 Nguyễn Xuân Hoàng Phó Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

33 Trần Quang Tr.ng Ch,’, tị ,h Hiệp hội Sử, Việt N,m 1 Ủy viên

34 Nguyễn Văn Nhiên Tổng thư ký Hiệp hội Sữa Việt Nam Ủy viên

Ủy viên35 Lê Văn Giang Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn
Thực phẩm Việt Nam

36 l Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện An toàn
thực phẩm - Công ty cổ phần Chứng nhận và
Giám định VINACEFIT

Ủy viên

37 Hoàng Thị Liên Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị

Việt Nam
Ủy viên

Ủy viênPhó trưởng VPĐD Hiệp hội chế biến và
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP)

39 Nguyễn Tuấn Cường

m
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến Vương Ủy viên

Uỷ viên

Giám đốc điều hành Khối nghiên cứu và
Phát triển - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(VINAMILK)

ca
ut

tt.
at

tp
_T

ha
ch

 T
hi

 T
u 

Cau
_2

5/
12

/2
02

4 
08

:2
8:

06



TT 1 Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

mkm
phòng Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần

ACEC:OOK Việt Nam

42 Phạm TIung Thành Trưởng ban đối ngoại - Công ty cổ phần

ACECOOK Việt Nam
Ủy viên

43 Nguyễn Hồng Uy Giám đốc Đăng ký và Ngoại vụ, VPĐD
Abbott Laboratories GmbH tại Hà Nội

Ủy viên

44 Lê Hoàng Vinh Giám đốc quy chế sản phẩm - Công ty
TNHH Nutrition & Biosciences-Việt Nam

Uỷ viên

Ủy viên45 I Hiroshi Ueno Giám đốc Kinh doanh - Công ty TNHH
YAKtJLT Việt Nam

46 Giám đốc đối ngoại
AMWAY Việt Nam

Công ty

Công ty

TNFỮI

TNFỮI

Ủy viên

Ủy viên47 P eh Ping Teik Giám đốc Kỹ thuật
CALOFIC

48 Phạm Thế Quyền Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản

phẩm - Công ty Cổ phần Tập đoàn TH

Ủy viên

49 Trần Phương Bắc Luật sư trưởng Công ty cổ phần VINACAFE
Biên Hòa

Ủy viên

50 ĐàoÁnhTuyết Trưởng phòng quy chế - Công ty cổ phần

MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam
Ủy viên

Ủy viên51 HàThịKimDung Trưởng phòng quy chế - Công ty TNHH
NESTLE Việt Nam

52 Bùi Hoàng Anh Chuyên viên phòng quy chế - Công ty
TNHH NESTLE Việt Nam

Ủy viên

Trưởng phòng đăng ký sản phẩm - Công ty
TNHH BRENNTAG Việt Nam

Ủy viên

m
phẩm - Công ty TNHH Quốc tế UNILEVER
Việt Nam

Trưởng phòng Bảo đảm Chất lượng - Công
ty AJINOMOTO Việt Nam

Ủy viên

m
Công ty TNHH StJNTORif PEPSICO Việt
Nam
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TT

57

58

Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

Ủy viên
Công ty TNHH FrieslandC:ampina Việt Nam

Trần Thị Băng Tuyết

Văn phòng đại diện Công ty COCA COLA
Southeast Asia Inc

Ủy viên

59

60

61

62

Trần Thị Hoa Sim Trưởng Bộ phận Quản lý Chất lượng - Công
ty TNHH Rich Products Việt Nam

Ủy viên

Ủy viênNguyễn Thị Thanh Phương Phụ trách phòng Quy chế - Công ty TNHH
GIVAtJDAIV Việt Nam

Đoàn Thị Xuân Hòa Phụ trách phòng Quy chế - Công ty cổ phần
Marico South East Asia

Ủy viên

Ủy viênNguyễn Ngọc Hoan

Công ty TNHH Mead Johnson Nutrion
(Việt Nam)

63 Nguyễn Thùy Trang Phó phòng Đối ngoại - Công ty TNHH MTV
HERBALIFE Viêt Nam

Ủy viên

rB&
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